
BẢNG GHI ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN HỌC/MÔ ĐUN Lớp: N19DLK

TÊN MÔN: ANH NGỮ 2 Tín chỉ: 2
MÃ MÔN: ENG2102 Học kì: 2

Ngày thi: 10/10/2014 Lần thi: 2

A SỐ CHỮ

10% 30% 60% 100%

1 1

1 1913711455 Đỗ Hồ Nhật Lam N19DLK1 8 6 6 6.0 LP 0.0 Khäng

2 1912711541 Đặng Thị Thúy Vy N19DLK1 7.5 5 5 5.0 5.0 5.3 Nàm pháøy Ba

3 1913711443 Trần Đức Hưng N19DLK2 7 5 5 5.0 LP 0.0 Khäng

4 1913711491 Phạm Bảo Quý N19DLK2 8 6 5 5.5 LP 0.0 Khäng

5 1912711517 Nguyễn Thị Như Thủy N19DLK2 5 5 5 5.0 LP 0.0 Khäng

6 1913711527 Phạm Nguyễn Minh Trí N19DLK2 5 5 5 5.0 LP 0.0 Khäng

7 1913711414 Phạm Thanh Chi N19DLK3 9 6.5 6.5 6.5 3.0 0.0 Khäng

8 1913711459 Đỗ Phú Lượng N19DLK3 10 7 6 6.5 0.0 0.0 Khäng

9 1912711470 Nguyễn Thị Ngọc N19DLK3 10 8 6 7.0 LP 0.0 Khäng

10 1912711416 Thân Thị Thảo Chi N19DLK4 10 7.5 6.5 7.0 0.0 0.0 Khäng

11 1912711435 Trần Thu Hà N19DLK4 9.5 7.5 6.5 7.0 5.0 6.1 Saïu pháøy Mäüt

12 1913711437 Phùng Ngọc Hậu N19DLK4 10 6 5 5.5 5.0 5.7 Nàm pháøy Baíy

13 1912711446 Trần Nữ Hoàng Hường N19DLK4 10 5.5 6.5 6.0 2.0 0.0 Khäng

14 1913711509 Nguyễn Tiến Thôi N19DLK4 7 5 5 5.0 2.0 0.0 Khäng

15 1913711523 Đinh Văn Toàn N19DLK4 8 7 5 6.0 5.0 5.6 Nàm pháøy Saïu

1 1712219904 Trần Lê Thủy Tiên N17KDN2 8 7 5 6.0 5.0 5.6 Nàm pháøy Saïu

2 1812719031 Nguyễn Thị Thanh Dung N18DLK3 8 5 6 5.5 5.0 5.5 Nàm pháøy Nàm
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Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2014
LẬP BẢNG KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên nợ 65%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 35%
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